
Từ Đến
Mặt đường

chính

Đường
nhánh có

chiều rộng
từ 3 m trở

lên

Đường
nhánh có

chiều rộng
từ 2m đến
dưới 3 m

Đường
nhánh (ngõ)

có chiều
rộng nhỏ
hơn 2m

Khu còn lại

1 Đường 336 Giáp Hà Lầm Đường vào Lán 14 2.000.000 800,000 400,000 300,000 200,000

1.1 Đường vào Lán 14 Đường vào chợ mới 3.000.000 1.200.000 600,000 400,000 200,000
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TT Đường phố

Đoạn đường Mức giá (đ/m2)

32

1.1 Đường vào Lán 14 Đường vào chợ mới 3.000.000 1.200.000 600,000 400,000 200,000

1.2 Đường vào chợ mới Giáp Hồng Hà 2.000.000 800,000 400,000 300,000 200,000

2
Đường Khu tự xây Trường

Nguyễn Bá Ngọc
1,000,000

3 Đường vào Lán 14 Đường 336 Cổng Lán 14 1,200,000 480,000 260,000 240,000 200,000

3.1 900,000 450,000 240,000 220,000 200,000

4 Đường vào khu chợ mới 1.500.000 600,000 300,000 250,000 200,000

5 Khu tự xây Moong Cảnh sát 1.000.000

6 Đường Xẹc lồ Đường 336 Giáp Hà Tu 500,000 280,000 240,000 220,000 200,000

7 Đường lên E213 500,000 280,000 240,000 220,000 200,000

Trọn khu

Trọn đường

Trọn đường

Trọn khu (Trừ bám mặt đường 336)

Đoạn còn lại

32



8
Đường liên phường Hà Trung -

Hồng Hà
700,000 300,000 250,000 230,000 200,000

- Từ 3m trở lên giá đất bằng 70% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

2. Đối với thửa đất bám đường có độ chênh cao (hoặc thấp hơn) so với mặt đường (tính từ chỉ giới XD trở vào):

Ghi chú:

1. Các thửa đất có vị trí góc bám từ 2 mặt đường trở lên trong đó có ít nhất 2 mặt đường rộng từ 3 m trở lên thì giá tính bằng 1,2 lần  giá đất (mức giá cao nhất của
mặt đường tiếp giáp với thửa đất) theo vị trí quy định tại bảng giá này.

- Từ 2m đến dưới 3m giá đất bằng 80% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

3333


